
STT Tên cơ sở Xã/Phường Số điện thoại Loại động vật giết mổ

1 CSGMGS tập trung Xí nghiệp chế biến thực phẩm I Phường Tân An 0918530779 Heo

4 CSGMGC tập trung Ngọc Xuân Phường Cái Răng 0917101323 Gia cầm

7 CSGMGS tập trung xã Trường Long Xã Trường Long 0767955214 Heo

8
CSGMGS tập trung - Công ty TNHH MTV Đầu tư Thương mại Dịch vụ 

Hưng Phú
Phường Thới Long 0909995232 Heo

11 CSGMGS tập trung phường Trường Lạc Phường Phước Thới 0939769887 Heo

DỮ LIỆU CƠ SỞ GIẾT MỔ ĐỘNG VẬT

14 CSGMGC tập trung phường Phước Thới Phường Phước Thới 02923600522 Gia cầm

12 CSGM gia súc SÌL MỲ Phường Phước Thới 0939662221 Trâu, bò

13 CSGMGS tập trung phường Phước Thới Phường Phước Thới 989603115 Heo

9 CSGMGS tập trung xã Thới Thạnh Phường Ô Môn 0397851851 Heo

10 CSGMGC tập trung Văn Thảo Phường Ô Môn 0919027003 Gia cầm

5 CSGMGS tập trung xã Giai Xuân Xã Phong Điền 0939534479 Heo

6 CSGMGS tập trung xã Nhơn Nghĩa Xã Nhơn Ái 0907088080 Heo

2 CSGMGS tập trung Thanh Bình Phường Cái Răng 0909575595 Heo

3 CSGMGC tập trung Hải Hòa Phường Hưng Phú 0913759499 Gia cầm



15 CSGMGC tập trung phường Trung Kiên Phường Thuận Hưng 934546072 Gia cầm

17 CSGMGS tập trung xã Trường Xuân B Xã Trường Xuân 0345200731 Heo

18 CSGMGS tập trung Trường Phú Xã Thới Lai 0989016186 Heo

20 CSGMGS tập trung xã Thạnh Quới Xã Thạnh Quới 0939456069 Heo

22 Cơ sở GMGS Vững Nga Xã Thạnh Hòa 0918067538 Heo

heo

Gia cầm

24 Cơ sở GMGS Đoàn Văn Dũng Xã Châu Thành 0983556925 Heo

25 Cơ sở mổ gia GS Trần Thị Nga Xã Châu Thành 0935302895 Heo

26 Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung Nguyễn Đan Hậu Giang Xã Thạnh Xuân 0938830717 Heo, gia cầm

27 Cơ sở GMGS Xã Trường Long Tây Xã Trường Long Tây 0799634184 Heo

28 Cơ sở GMGS Nguyễn Việt Dũng Xã Hòa An 0989716838 Heo

29 Điểm GMGS Nguyễn Ngọc Loan Xã Phụng Hiệp 0969476545 Heo

30 Cơ sở GMGS Nguyễn Văn Chính Phường Ngã Bảy 0704760266 Trâu bò /Lợn

31 Cơ sở giết mổ gia cầm Nguyễn Thanh Phong Phường Ngã Bảy 0939213191 Gia cầm

32 Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung phường Long Bình Phường Long Bình 0903305000 Heo, trâu, bò và gia cầm

33 Cơ sở giết mổ gia cầm Miền Đông Phường Long Phú 1 Gia cầm

34 Cơ sở  giết mổ gia súc Đặng Phú Tỷ Xã Vĩnh Viễn 0968944459 Heo

35 Cơ sở GMGS Trần Ngọc Chánh Xã Xà Phiên 0398241099 Heo

36 Cơ sở giết mổ gia súc Thịnh Phát Xã Vị Thủy 0788987889 Heo, Trâu, Bò

23 Cơ sở GMGS, GC Đinh Ngọc Diệp Xã Châu Thành 0918710971

19 CSGMGS tập trung xã Trung Hưng Xã Trung Hưng 01255848141 Heo

21 CSGMGS tập trung Thị trấn Thạnh An Xã Thạnh An 01229940445 Heo

16 CSGMGS tập trung xã Xuân Thắng Xã Đông Hiệp 902693744 Heo



37 Cơ sở GMGS Lê Hoàng Vân Phường Vị Thanh 0965383777 Trâu, bò, heo

38 Cơ sở GMGS Hồng Vũ Phường Vị Thanh 0916269696 Heo

39 CSGMGS Ngọc Hiếu Phường Vị Tân 0909153444 Trâu, bò, heo

40 Cơ sở giết mổ gia súc Trương Thị Ngọc Xã Kế Sách 0913600226 Heo, Bò

41 Cơ sở giết mổ gia súc Nguyễn Thị Anh Đào Xã An Lạc Thôn 0944653345 Heo

Heo

GC

43 Cơ sở giết mổ gia súc Huỳnh Thị Mỹ Linh Xã Thới An Hội 0939815116 Heo

44 Cơ sở giết mổ gia súc Trần Minh Vương Xã Thới An Hội 0916679656 Heo

45 Cơ sở giết mổ gia súc Lê Văn Mười Xã Nhơn Mỹ 0971284272 Heo

46 Cơ sở giết mổ gia súc Nguyễn Thành Đua Xã Nhơn Mỹ 0339223123 Heo

47 Cơ sở giết mổ gia súc Trương Văn Tú Xã Phong Nẫm 0763752 654 Heo

48 Cơ sở giết mổ gia súc Mỹ Hương Xã Mỹ Hương 0365864707 heo

49 Cơ sở giết mổ gia súc TT. Huỳnh Hữu Nghĩa Xã Mỹ Tú 0917243330 heo

50 Cơ sở giết mổ gia súc Xuân Nhi Xã Mỹ Tú 0939696444 heo

51 Cơ sở giết mổ gia súc Mỹ Phước Xã Mỹ Phước 0984120102 heo

52 Cơ sở giết mổ gia súc xã Võ Văn Luôn Xã Long Hưng 0768808350 heo

53 Cơ sở giết mổ gia súc TT. Đại Ngãi Xã  Đại Ngãi 0395486734 Heo

55 Cơ sở giết mổ gia súc TT Trường Khánh Xã Trường Khánh 0989864877 Heo

57 Cơ sở giết mổ gia súc Lê Chí Dũng Phường Ngã Năm 0972631963 Heo

58 Cơ sở giết mổ gia súc Trịnh Văn Tửng Phường Ngã Năm 0944818566 Heo

56 Cơ sở Giết mổ Tập Trung xã Long Phú Xã Long Phú 0905274234 Heo

54 Cơ sở Giết mổ gia súc TT Tân Thạnh Xã Tân Thạnh 0382782646 Heo

42 Cơ sở giết mổ gia súc Bùi Mạnh Mười Xã  Đại Hải 0913783726



59 Cơ sở giết mổ gia súc Đinh Văn Cuộc Phường Mỹ Quới 0375629884 Heo

60 Cơ sở giết mổ Phạm Việt Triều Phường Mỹ Quới 0964511953 Trâu, bò; Heo

61 Cơ sở giết mổ Dương Minh Trang Phường Mỹ Quới 0917727434 Trâu, bò; Heo

62 Cơ sở giết mổ gia súc Hậu Giang Xã Phú Lộc 0918645063 Trâu, bò

63 Cơ sở giết mổ gia súc Chín Tây Xã Phú Lộc 0918682858 Trâu, bò

64 Cơ sở giết mổ gia súc Trần Xong Tiên Xã Phú Lộc 0907877379 Heo

65 CSGM tập trung - Công ty TNHH MTV vựa heo Tý Phường Sóc Trăng 971183183 Trâu, bò, heo, gia cầm

66 Cơ sở giết mổ gia súc Lâm Thị Ngọc Luyến Xã Thuận Hòa 0933915830 Heo

67 Cơ sở giết mổ gia súc Giang Thị Tém Xã An Ninh 0907480552 Heo

68 Cơ sở giết mổ gia súc Nguyễn Văn Liệt Xã An Ninh 0988332965 Heo

69 Cơ sở giết mổ gia súc Dương Thị Thu Hương Xã Phú Tâm 0966585991 Heo

70 Cơ sở giết mổ gia súc tập trung Diệp Thị Bảy Phường Mỹ Xuyên 0913890381 Heo, trầu, bò

71 Cơ sở giết mổ gia súc Huỳnh Thị Ba Phường Mỹ Xuyên 0909285932 Heo

72 Cơ sở giết mổ gia súc Thang Cỏn Xã Ngọc Tố 0918728258 Heo

73 Cơ sở giết mổ gia súc Thang Bửu Xã Ngọc Tố 0918559401 Heo

74 Cơ sở giết mổ gia súc Nguyễn Hồng Tươi Xã Ngọc Tố 0869085080 Heo

75 Cơ sở giết mổ gia súc Huỳnh Văn Chúng Xã Ngọc Tố 0919080567 Heo

76 Cơ sở giết mổ gia súc Nguyễn Thanh Tuyền Xã Ngọc Tố 0946343282 Heo

77 Cơ sở giết mổ gia súc Phạm Văn Hòa Xã Gia Hòa 0852303838 Heo

78 Cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm Trần Ngọc Mai Xã Nhu Gia 0947848113 Heo, gia cầm

79 Cơ sở Giết mổ gia súc Nguyễn Thị Phúc Xã Lịch Hội Thượng 0918804829 Heo

80 Cơ sở Giết mổ gia súc Lê Văn Vinh Xã Trần Đề 0877767333 Heo

81 Cơ sở Giết mổ gia súc Mười Thúy Xã Trần Đề 0855300650 Heo

82 Cơ sở Giết mổ gia súc Lê Hồng Đổi Xã Trần Đề 0355130515 Heo

83 Cơ sở giết mổ Văn Văn Sái Xã Tài Văn 0961311763 Heo

84 Cơ sở Giết mổ gia súc Nguyễn Thành Nhiên Phường Vĩnh Châu 0966717880 Heo

85 Cơ sở Giết mổ gia súc Trần Thị Tố Thanh Phường Vĩnh Châu 0939667172 Heo



86 Cơ sở Giết mổ gia súc Lâm Văn Lực Phường Vĩnh Châu 0977340043 Heo

87 Cơ sở Giết mổ gia súc Trần Quang Phong Phường Vĩnh Châu 09063520130 Heo

88 Cơ sở Giết mổ gia súc Võ Văn Phùng Phường Vĩnh Châu 0918720954 Heo

89 Cơ sở Giết mổ gia súc Trịnh Ìa Hái Phường Vĩnh Châu 0913678911 Heo

90 Cơ sở giết mổ gia súc Nguyễn Văn Kết Xã Cù Lao Dung 0363692918 Heo

91 Cơ sớ giết mổ gia cầm Dương Văn Đây Xã Cù Lao Dung 0392444969 Gia cầm

92 Cơ sớ giết mổ gia cầm Nguyễn Thị Nguyên Xã An Thạnh 0386531153 Gia cầm

93 Cơ sở giết mổ gia súc Lâm Yến Xã An Thạnh 0981304474 Heo


